
TRƯỜNG THPT EA H'LEO

SBD STT
Số CCCD/ Số định 

danh cá nhân
Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Nơi sinh Trường THCS

Trường THCS 

thuộc Huyện/TP
Thường trú

Số điện 

thoại

Điểm 

ƯT

Điểm 

VĂN

Điểm 

TOÁN

Điểm 

NN

Tổng điểm 

xét tuyển
Trường đăng ký NV1 Trường đăng ký NV2

Kết quả 

trúng 

tuyển

Mã học 

sinh

200025 1 066210000966 Nguyễn Minh An 11/11/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường TH-THCS  Đam San Huyện Ea H'leo
Buôn Briêng B, Xã 

Ea Nam, Huyện Ea 

H'leo, Tỉnh Đắk Lắk

0 2,75 1,5 2,5 6,75 Trường THPT Võ Văn Kiệt Trường THPT EaHleo Đạt

200080 2 066210013647 Nguyễn Hữu Đạt 03/07/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường Trung Học Cơ Sở Ngô Quyền Huyện Ea H'leo

Tổ dân phố 14, Thị 

trấn Ea Drăng, 

Huyện Ea H'leo, 

Tỉnh Đắk Lắk

0941453038 0 4,25 1,25 1,75 7,25 Trường THPT Võ Văn Kiệt Trường THPT EaHleo Đạt

200201 3 095310003907 Trần Khánh Linh 29/09/2010 Nữ Kinh Tỉnh Bạc Liêu THCS Nguyễn Văn Trỗi Huyện Ea H'leo

Tổ dân phố 9, Thị 

trấn Ea Drăng, 

Huyện Ea H'leo, 

Tỉnh Đắk Lắk

0348008629 0 3,75 1,25 2,25 7,25 Trường THPT Võ Văn Kiệt Trường THPT EaHleo Đạt

200308 4 066210005002 Trần Gia Phát 15/09/2010 Nam Kinh

BVĐK Thiện 

Hạnh, Đắk 

Lắk

THCS Hùng Vương Huyện Ea H'leo
Thôn 5, Xã Ea Khal, 

Huyện Ea H'leo, 

Tỉnh Đắk Lắk

0 2 2 3,25 7,25 Trường THPT Võ Văn Kiệt Trường THPT EaHleo Đạt

200440 5 066310016080 Roãn Thị Hà Vy 21/06/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trung học cơ sở Lê Quý Đôn Huyện Ea H'leo

Tổ dân phố 5, Thị 

trấn Ea Drăng, 

Huyện Ea H'leo, 

Tỉnh Đắk Lắk

0 3 1 3 7 Trường THPT Võ Văn Kiệt Trường THPT EaHleo Đạt

230134 6 066210008460 Trần Văn Hoàng 03/07/2010 Nam Kinh
TP. Hồ Chí 

Minh
Trường Trung Học Cơ Sở Ngô Quyền Huyện Ea H'leo

Tổ dân phố 1, Thị 

trấn Ea Drăng, 

Huyện Ea H'leo, 

Tỉnh Đắk Lắk

0376415038 0 3,5 0,5 2 6 Trường THPT EaHleo Trường THPT Võ Văn Kiệt Đạt

230153 7 066210013329 Bùi Gia Huy 25/12/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU Huyện Ea H'leo
Thôn 1, Xã Ea Ral, 

Huyện Ea H'leo, 

Tỉnh Đắk Lắk

0 3 0,25 2 5,25 Trường THPT EaHleo Trường THPT Phan Chu Trinh Đạt

230183 8 066310012842 Nguyễn Thị Ngọc Lắm 16/02/2010 Nữ Kinh

TP Buôn Ma 

Thuột, Đắk 

lắk

THCS Nguyễn Văn Trỗi Huyện Ea H'leo
Thôn 4, Xã Ea Khal, 

Huyện Ea H'leo, 

Tỉnh Đắk Lắk

0706160181 0 2,5 2 3 7,5 Trường THPT EaHleo Trường THPT Võ Văn Kiệt Đạt

230294 9 066310001538 Nguyễn Ngọc Nữ 24/04/2010 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường Trung Học Cơ Sở Ngô Quyền Huyện Ea H'leo

Tổ dân phố 14, Thị 

trấn Ea Drăng, 

Huyện Ea H'leo, 

Tỉnh Đắk Lắk

0813447236 0 3 1 2,5 6,5 Trường THPT EaHleo Trường THPT Võ Văn Kiệt Đạt

230307 10 066210014597 Hoàng Minh Phúc 19/03/2010 Nam Tày
BVĐK-Huyện 

EaH'leo
Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu Huyện Ea H'leo

Thôn 6B, Xã Ea Wy, 

Huyện Ea H'leo, 

Tỉnh Đắk Lắk

1 3,75 0,25 2,25 7,25 Trường THPT EaHleo Trường THPT Phan Chu Trinh Đạt

230338 11 066210015246 Võ Văn Thành 25/03/2010 Nam Kinh

BV đa khoa 

Eah'leo - tỉnh 

Đăk lăk

THCS Nguyễn Văn Trỗi Huyện Ea H'leo

Tổ dân phố 8, Thị 

trấn Ea Drăng, 

Huyện Ea H'leo, 

Tỉnh Đắk Lắk

0382821933 0 2,5 0,5 2,25 5,25 Trường THPT EaHleo Trường THPT Võ Văn Kiệt Đạt

230402 12 066210007142 Nguyễn Anh Tuấn 07/06/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường Trung Học Cơ Sở Ngô Quyền Huyện Ea H'leo

Tổ dân phố 14, Thị 

trấn Ea Drăng, 

Huyện Ea H'leo, 

Tỉnh Đắk Lắk

0944339445 0 2 1 3,25 6,25 Trường THPT EaHleo Trường THPT Võ Văn Kiệt Đạt

230411 13 066210014610 Đoàn Ngọc Vinh 20/03/2010 Nam Kinh Tỉnh Đắk Lắk Trường Trung Học Cơ Sở Ngô Quyền Huyện Ea H'leo

Tổ dân phố 1, Thị 

trấn Ea Drăng, 

Huyện Ea H'leo, 

Tỉnh Đắk Lắk

0845803006 0 2,25 1 2,75 6 Trường THPT EaHleo Trường THPT Võ Văn Kiệt Đạt

Người lập Xác nhận của BGH

   Nguyễn Đức Đại
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